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      Tổ Hóa học 

XÂY DỰNG ĐỀ TỐT NGHIỆP 2025 

1. Đề phần I: Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án trả lời: A) B) C) hoặc D) 

Câu 1 (B): Propyl ethanoate là ester có mùi đặc trưng của quả lê. Công thức cấu tạo nào của Propyl ethanoate 

là đúng? 

A. CH3COOCH(CH3)2.    B. CH3COOCH2CH2CH3. 

C. (CH3)2CHOCOCH3.    D. CH3CH2CH2COOCH3 

Câu 2 (B): Nhận xét nào sau đây là đúng? 

 A. Chất béo là ester của glycerol với acid béo. 

 B. Chất béo là triester của glycerol với acid carboxylic. 

 C. Chất béo là triester của glycerol với acid béo. 

 D. Lipid là triester của glycerol và acid béo. 

Câu 3 (B): Cho các chất sau: (1) C15H31COONa;  (2) CH3[CH2]11OSO3Na ;  (3) C17H33COOK;                             

(4) (C17H35COO)3C3H5 ;  (5) CH3CH2COONa;   (6) CH3[CH2]11SO3Na.  

Những chất là thành phần chính của xà phòng là: 

A. (1); (2) và (4).  B. (1) và (3).  C. (1); (3) và (5).  D. (1) ; (3) và (6)  

Câu 4 (B): Cho các nhận xét sau: 

(a) Xà phòng được dùng để tắm, rửa tay…Chất giặt rửa được sử dụng để giặt quần áo , rửa tay, rửa chén 

bát, nước lau kính, lau sàn…. 

(b) Nước bồ kết, bồ hòn, … là những chất giặt rửa tự nhiên. 

(c) Mỡ động vật, dầu thực vật có thể được dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng. 

(d) Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng với nước cứng và không gây ô nhiễm môi trường nên được khuyến 

khích sử dụng. 

(e) Xà phòng có thể giặt được với mọi loại nước. 

Số phát biểu đúng là: 

A. 3.    B. 4.   C. 2.    D. 5. 

 Câu 5 (VD): Isoamyl acetate có mùi thơm đăc trưng của chuối chín nên còn được gọi là dầu chuối. Khi đun 

nóng hỗn hợp gồm 16,2g acetic acid và 15,2g isoamyl alcohol ((CH3)2CHCH2CH2OH) với xúc tác là H2SO4 

đặc, thu được 14,16g dầu chuối. Hiệu suất của phản ứng điều chế dầu chuối là: 

A. 63,06%.   B. 40,34%.  C. 64,07%.   D. 54,46%. 

Câu 6 (B): Công thức cấu tạo nào sau đây ứng với fructose ở dạng mạch hở? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 7 (VD): Cho các nhận xét sau:  

(a) Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt. 

(b) Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc. 
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(c) Tinh bột và cellulose đều có phản ứng với iodine. 

(d) Cellulose có nhiều nhất trong quả bông. 

(e) Saccharose có nhiều trong thân cây mía, của cải đường và hoa thốt nốt. 

Số phát biểu đúng là: 

A. 3.    B. 4.   C. 2.    D. 5. 

Câu 8 (B): Tên gọi và bậc của amine có công thức cấu tạo CH3CH2CH(CH3)CH2 – NH2 là: 

A. 3 – methylbutan – 4 – amine, bậc một.  B. 2 – methylbutan – 1 – amine, bậc hai. 

C. 3 – methylbutan – 4 – amine, bậc hai.  D. 2 – methylbutan – 1 – amine, bậc một. 

Câu 9 (VD): Một peptide X có cấu trúc như sau:  

               

 

 

 

 

 

Nhận xét nào sau đây là không đúng? 

A. X là dipeptide. 

B. 1 mol X tác dụng tối đa với 4 mol NaOH. 

C. X có phản ứng màu biuret. 

D. Tên của X là: Ala – Glu – Gly.  

Câu 10 (B): Loại polymer nào sau đây được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng? 

A. PVC.  B. Cao su Buna.  C. PS.   D. Nylon – 6,6.  

Câu 11 (B): Trong quá trình hoạt động của pin điện hóa Zn – Cu, nhận định nào sau đây không đúng về vai 

trò của cầu muối? 

A. Ngăn cách hai dung dịch chất điện li.   B. Cho dòng electron chạy qua. 

C. Trung hòa điện ở mỗi dung dịch chất điện li.  D. Đón kín mạch điện. 

Câu 12 (B): Cho các cặp oxi hóa – khử của các kim loại và thế điện cực chuẩn tương ứng. 

Cặp oxi hóa – khử Li+/Li Mg2+/Mg Zn2+/Zn Ag+/Ag 

Thế điện cực chuẩn (V) -3,040 -2,356 -0,762 +0,799 

 

Trong số các kim loại trên, kim loại có tính khử mạnh nhất là: 

 A. Li.                              B. Mg.          C. Zn.                             D. Ag.                                                                      

Câu 13 (B): Nhận xét nào về tính chất vật lí của kim loại dưới đây là không đúng ? 

A. Nhiệt độ nóng chảy : Hg < Al < W.             B. Tính cứng : Cs < Fe < W < Cr 

C. Tính dẫn điện và nhiệt: Fe < Al < Au < Cu < Ag. D. Tính dẻo : Al < Au < Ag. 

Câu 14 (H): Trường hợp nào sau đây có xảy ra phản ứng hóa học? 

A. Nhúng thanh Cu vào dung dịch NaCl.   B. Nhúng thanh Al vào dung dịch MgCl2. 

C. Nhúng thanh Ag vào dung dịch FeSO4.  D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3. 

Câu 15 (VD): Hai kim loại X, Y và dung dịch muối tương ứng có các phản ứng hóa học theo sơ đồ sau: 

  (1) 3 2 2X 2Y X 2Y+ + ++ → +  và   (2) 2 2Y X Y X+ ++ → + .  

Kết luận nào sau đây đúng? 

 A. Y2+ có tính oxi hóa mạnh hơn X2+.  B. X khử được ion Y2+. 

 C. Y3+ có tính oxi hóa mạnh hơn X2+.  D. X có tính khử mạnh hơn Y. 

Câu 16 (B): Các kim loại kiềm khác nhau về những đặc điểm nào sau đây? 

A. Cấu hình electron của nguyên tử.   B. Số electron hóa trị của nguyên tử. 

C. Số oxi hóa trong hợp chất.    D. Mức độ thể hiện tính khử.  
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Câu 17 (B): Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của các ion nào sau đây? 

A. Ion sulfate và ion chloride.    B. Ion nitrate và ion hydrogencarbonate. 

C. Ion magnesium và ion calcium.   D. Ion sodium và ion potassium. 

Câu 18 (B): Trong phức chất, giữa phối tử và nguyên tử trung tâm có loại liên kết nào sau đây? 

A. Ion.   B. Hydrogen.   C. Cho – nhận. D. Kim loại. 

BẢNG ĐÁP ÁN 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 B 10 D 

2 C 11 B 

3 B 12 A 

4 A 13 D 

5 D 14 D 

6 B 15 C 

7 B 16 A 

8 D 17 C 

9 A 18 C 

 

2. Kiến thức phần II 

 

Phạm vi kiến thức 

 

 

 

 

Mức độ tư duy 

Biết Hiểu Vận dụng 

1. Ester – lipid. Xà phòng 

và chất giặt rửa 
1 2 1 

2. Carbohydrate  1 1 

3. Hợp chất chứa nitrogen 1 2 1 

4. Polymer 1  1 

5. Pin điện và điện phân  1 1 

6. Đại cương về kim loại  1 1 

7. IA và IIA    

8. KL chuyển tiếp thứ 

nhất và phức chất 
   

Tổng 3 7 6 

 

3. Đề phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1:  

a) Len, Bông, tơ tằm là các loại tơ tự nhiên. 

b) Khi nhai kĩ cơm, bánh mì đều thấy có vị ngọt do trong cơm và bánh mì có đường saccharose. 



c) Từ một tấn mùn cưa chứa 45% cellulose về khối lượng, sản xuất được 178,9kg ethanol để dùng làm 

cồn sinh học trong công nghiệp với hiệu suất cả quá trình đạt 70%. 

d) Sự khác biệt cơ bản giữa 2 loại phản ứng tạo polymer là: phản ứng trùng ngưng có tạo ra phân tử 

nhỏ, còn trùng hợp thì không tạo ra phân tử nhỏ. 

Câu 2: Tiến hành thí nghiệm điều chế isoamyl acetate ( chất có mùi chuối chín) theo thứ tự các bước sau đây. 

Bước 1: Cho khoảng 3mL CH3CH(CH3)CH2CH2OH, 3 mL CH3COOH và vài giọt H2SO4 đặc vào ống 

nghiệm. 

Bước 2: Lắc đều ống nghiệm rồi đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 – 7 phút ở 65 – 700C. 

Bước 3: Làm lạnh, sau đó thêm khoảng 5mL dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm. 

Những phát biểu nào đúng, sai? 

a) H2SO4 đặc có vai trò xúc tác cho phản ứng tạo isoamyl acetate. 

b) Thêm dung dịch NaCl vào để tránh phân hủy sản phẩm. 

c) Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn CH3CH(CH3)CH2CH2OH và CH3COOH. 

d) Sau bước 3, trong ống nghiệm thu được hỗn hợp chất lỏng đồng nhất. 

Câu 3:  

a) Trong phân tử amine bậc 1, có một nguyên tử N liên kết với chỉ một nguyên tử H. 

b) Amine có tính base gây ra bởi cặp electron tự do trên nguyên tử N. 

c) Amine X bậc 3 có 61,02%C ; 15,25%H và 23,73%N về khối lượng với giá trị m/z = 59 ( trên phổ khối 

lượng) có tên là propylamine. 

d) Khi đặt dung dịch glycine trong một điện trường, glycine di chyển về phía cực âm. 

Câu 4:  

a) Nguyên tắc tách kim loại ra khỏi hợp chất của chúng là oxi hóa ion kim loại trong hợp chất thành 

nguyên tử. 

b) Kim loại A có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loai B thì nhiệt độ nóng chảy của hợp kim A – B luôn 

cao hơn kim loại B. 

c) Khi điện phân dung dịch, ở cathode ion kim loại ứng với thế điện cực chuẩn âm hơn sẽ bị khử trước. 

d) Magnesium hoạt động hóa học mạnh hơn aluminium, giá trị thế điện cực chuẩn của cặp Mg2+/Mg âm 

hơn giá trị thế điện cực của cặp Al3+/Al. 

Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) 

1 

a Đ 

3 

a S 

b S b Đ 

c Đ c Đ 

d Đ d S 

2 

a Đ 

4 

a S 

b S b Đ 

c Đ c S 

d S d Đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Phạm vi kiến thức phần III. 

 

Phạm vi kiến thức 

 

 

 

 

Mức độ tư duy 

Biết Hiểu Vận dụng 

1. Ester – lipid. Xà phòng 

và chất giặt rửa 
  1 

2. Carbohydrate  1  

3. Hợp chất chứa nitrogen  1  

4. Polymer    

5. Pin điện và điện phân   1 

6. Đại cương về kim loại  1  

7. IA và IIA  1  

8. KL chuyển tiếp thứ 

nhất và phức chất 
   

Tổng    

 

5. Đề phần III. Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 6. 

Câu 1 (VD): Từ xưa, người ta đã biết sử dụng mỡ động vật để sản xuất bánh xà phòng. Trong một loại mỡ 

lợn X có chứa 44,5% khối lượng tristearin; 44,2% khối lượng triolein; 8,06% khối lượng tripanmitin và 3,24% 

tạp chất trơ. Để sản xuất một triệu bánh xà phòng (mỗi bánh có khối lượng tịnh là 90 gam), người ta cho m 

tấn mỡ lợn X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ). Biết hiệu suất phản ứng xà phòng hóa là 80% và tất cả 

các muối sinh ra từ phản ứng đều dùng làm xà phòng. Tính giá trị của m? 

Câu 2 (H): Cho các chất sau: Glucose, fructose, maltose, saccharose và tinh bột. Trong số các chất trên, có bao 

nhiêu chất vừa tạo hợp chất màu xanh lam với Cu(OH)2/NaOH , vừa tạo kết tủa Ag với thuốc thử Tollens và 

làm mất màu nước bromine? 

Câu 3 (H): Thủy phân hoàn toàn một tripeptide X (xúc tác enzyme) thu được hỗn hợp Y gồm các amino acid: 

Glu (HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH) , Gly ( H2NCH2COOH) và Lys 

(H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH). Đặt hỗn hợp Y trong điện trường ở pH = 6. Amino acid nào hầu như 

không di chuyển?  

Câu 4 (VD): Người ta mạ đồng lên mặt vật kim loại X bằng phương pháp mạ điện. Dung dịch điện phân chứa 

CuSO4, cực dương là Cu kim loại, cực âm là vật kim loại X có hình trụ (bán kính 2,5 cm chiều cao 20 cm). Vật 

X cần được phủ một lớp đồng dày 0,4 mm trên bề mặt. Biết hiệu xuất điện phân đạt 100%; khối lượng riêng 

của Cu là 8,96 g/cm³. Với cường độ dòng điện không đổi 9A, Tính thời gian của quá trình mạ điện?  

Câu 5 (H): Trong phòng thí nghiệm một học sinh nhúng thanh đồng có khối lượng 12,340g vào 250mL dung 

dịch AgNO3 0,125M. Khi phản ứng kết thúc hãy xác định khối lượng của thanh đồng biết rằng toàn bộ lượng 

Ag giải phóng ra đều bám vào thanh đồng.  



Câu 6 (H): Độ tan của NaHCO3 ở 200C và 400C lần lượt là 9,6g /100g nước và 12,7g/100g nước. Khi giảm 

nhiệt độ của 112,7g dung dịch NaHCO3 bão hòa từ 400C về 200C thì khối lượng muối NaHCO3 kết tinh là bao 

nhiêu gam?  

 

Câu Đáp án HDG 

1 
112,68 106.90 = 44,5%.m.3.306/ 890 + 44,2%.m.3.304/884 + 8,06%.m.3.278/ 806 

→ m = 112,68 

2 
Glucose và 

Maltose 

Glucose: 5 nhóm –OH và 1 nhóm – CHO 

Maltose: còn nhóm –OH hemiacetal có thể mở vòng tạo - CHO 

3 
Gly Ở pH = 6 : Gly tồn tại ở dạng ion lưỡng cực có tổng điện tích bằng không. 

Khi đặt trong điện trường, Gly hầu như không di chuyển. 

4 

11,91 giờ Trước khi mạ: r = 2,5 cm, h = 20 cm 

→ V = π.r².h = 392,5 cm³ 

Bề dày lớp mạ = 0,4 mm = 0,04 cm 

Sau khi mạ: r = 2,5 + 0,04; h = 20 + 0,08 

→ V = π.r².h = 406,78 cm³ 

→ nCu = (406,78 – 392,5).8,96/64 = 2 mol 

nCu = It/2F → t = 42888s = 11,91 giờ 

5 
14,715g Khối lượng thanh đồng = 12,340 + 0,125.0,25.108 – 0,125. 0,25. 0,5.64 = 

14,715 

6 

2,83g ở 200C: 100g nước hoàn tan 9,6g NaHCO3 tạo thành 109,6g dung dịch bão 

hòa 

ở 400C: 100g nước hòa tan 12,7g NaHCO3 tạo thành 112,7g dung dịch bão 

hòa 

➔ ở 200C: 112,7g dung dịch bão hòa có lượng NaHCO3 là: 

(112,7. 9,6) : 109,6 = 9,87g 

➔ lượng NaHCO3 đã kết tinh là 12,7 – 9,87 = 2,83 (g) 

 

 

 


